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TỔNG HỢP
BẢNG CHẤM ĐIỂM THÔN, TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA NĂM 2023

	TT
	THÔN, TỔ DÂN PHỐ
	ĐƠN VỊ
	ĐIỂM THÔN, TỔ CHẤM
	ĐIỂM PHƯỜNG, XÃ CHẤM
	ĐIỂM BCĐ THỊ CHẤM
	GHI CHÚ

	1
	Bấn Xá
	Trung Lương
	95
	94
	90
	 Có 04 trường hợp bị xử lý hành chính (01 trộm cắp tài sản, 02 vi phạm ATGT, 01 vi phạm kinh doanh, buôn bán) 
Trong năm có 01 TH sinh con thứ 3; 01 TH sinh con thứ 4.

	2
	Quỳnh Lâm
	
	94
	92
	90
	 Có 08 trường hợp bị xử lý hành chính (vi phạm ATGT) 

	3
	Tân Miếu
	
	96
	92
	90
	Có 07 trường hợp bị xử lý hành chính (02 trộm cắp tài sản, 01 vi phạm ATGT, 04 đánh bạc). Trong năm có 01 TH sinh con thứ 3
Đề nghị tặng giấy khen 5 năm

	4
	Hầu Đền
	
	91
	90
	88
	 Có 05 trường hợp bị xử lý hành chính (02 trộm cắp tài sản, 01 tụ tập gây mất TTCC, 01 liên quan ma túy)
Trong năm có 01 TH sinh con thứ 3; 01 TH sinh con thứ 4

	5
	La Giang
	
	95
	94
	90
	Có 01 trường hợp bị khởi tố về tội đánh bạc; 
Có 07 trường hợp bị xử lý hành chính (06 vi phạm ATGT, 01 cai nghiện)

	6
	Phúc Sơn
	
	91
	89
	87
	 Có 05 trường hợp bị xử lý hành chính (01 vi phạm ATVSTP, 04 vi phạm ATGT).
Trong năm có 06 TH sinh con thứ 3; 01 TH sinh con thứ 4.

	7
	Tuần Cầu
	
	99
	94
	90
	 Có 05 trường hợp bị xử lý hành chính (01 trộm cắp tài sản, 01 tụ tập gây mất TTCC, 03 vi phạm ATGT).
Trong năm có 03 TH sinh con thứ 3; 01 TH sinh con thứ 4.

	8
	Trung Lý
	
	96
	94
	90
	 Có 07 trường hợp bị xử lý hành chính (02 trộm cắp tài sản, 03 vi phạm ATGT, 02 cố ý gây thương tích).
Trong năm có 02 TH sinh con thứ 3

	9
	Tiên Sơn
	
	95
	92
	90
	Có 01 trường hợp bị khởi tố về tội đánh bạc;
Có 01 trường hợp bị xử lý hành chính (vi phạm ATGT
Trong năm có 01 TH sinh con thứ 3
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	Trung Hậu
	
	93
	90
	88
	Có 02 trường hợp bị xử lý hành chính (01 trộm cắp tài sản, 01 cố ý gây thương tích). Trong năm có 01 TH sinh con thứ 3
Đề nghị tặng giấy khen 5 năm

	11
	Thuận Hòa
	Đức Thuận
	96
	95
	93
	 Có 3 trường hợp bị xử lý hành chính (phạm ATGT).
Có 01 TH sinh con thứ 3.

	12
	Thuận An
	
	100
	97
	95
	Có 8 trường hợp bị xử lý hành chính (02 trộm cắp tài sản, 04 vi phạm ATGT, 01 vi phạm PCCC, 01 bán tài sản VPPL).
Có 01 TH sinh con thứ 3 

	13
	Thuận Tiến
	
	100
	97
	94
	03 công dân vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính (02 vi phạm ATGT, 01 sử dụng, bảo quản chất cháy nổ nguy hiểm).
Có 02 TH sinh con thứ 3

	14
	Đồng Thuận
	
	97
	95
	94
	Có 12 trường hợp bị xử lý hành chính (01 trộm cắp tài sản, 08 vi phạm ATGT, 01 đánh bạc, 01 sử dụng chất ma túy, 01 vi phạm PCCC).
Có 05 TH sinh con thứ 3, 01 TH sinh con thứ 4. 

	15
	Thuận Minh
	
	96
	94
	94
	Có 08 công dân vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính (02 ANTT, 02 PCCC, 04 vi phạm ATGT).
Có 01 TH sinh con thứ 3 

	16
	Ngọc Sơn
	
	97
	93
	92
	Có 01 công dân bị khởi tố (trộm cắp tài sản); có 14 trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính (01 cố ý gây thương tích, 13 vi phạm ATGT). Có 05 TH sinh con thứ 3, 01 TH sinh con thứ 4.
Đề nghị công nhận 5 năm liên tục nhưng không tặng giấy khen

	17
	Thuận Hồng
	
	99
	95
	92
	Có 17 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (01 PCCC, 12 vi phạm ATGT, 01 sử dụng trái phép chất ma túy, 01 cố ý gây thương tích, 02 vi phạm ATVSTP); có 02 TH sinh con thứ 3 
Đề nghị xét tặng giấy khen 5 năm

	18
	TDP 1
	Bắc Hồng
	95
	93
	92
	 Có 6 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (01 sử dụng trái phép pháo hoa nổ, 05 vi phạm ATGT);
 Trong năm có 3 trường hợp sinh con thứ 3

	19
	TDP 2
	
	91
	90
	90
	 Có 01 trường hợp bị khởi tố vì tội mua bán trái phép chất ma túy. 
Có 13 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (01 PCCC, 02 kinh doanh, 01 quảng cáo sai quy định, 07 vi phạm ATGT, 01 trộm cắp tài sản, 01 vi phạm ATVSTP; Trong năm có 4 trường hợp sinh con thứ 3
Đề nghị công nhận 5 năm liên tục nhưng không tặng giấy khen

	20
	TDP 3
	
	95
	93
	89
	Có 06 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (vi phạm  ATGT); 
Đề nghị xét tặng giấy khen 5 năm

	21
	TDP 4
	
	98
	90
	89
	 Có 02 trường hợp bị khởi tố vì tội đánh bạc;
Có 8 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (02 đánh bạc, 01 trộm cắp tài sản, 01 PCCC, 04 vi phạm ATGT);

	22
	TDP 5
	
	91
	89
	89
	Có 01 trường hợp bị khởi tố vì tội tàng trữ  trái phép chất ma túy.
Có 13 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (01 tàng trữ trái phép chất ma túy, 1 vi phạm ATVSTP, 01 PCCC, 01 kinh doanh, 01 công dân vi phạm ANTT, 8 vi phạm  ATGT); 

	23
	TDP 6
	
	97
	87
	87
	 Có 4 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (vi phạm  ATGT); 
Trong năm có 1 trường hợp sinh con thứ 3

	24
	TDP 7
	
	90
	85
	85
	Có 9 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (vi phạm  ATGT); 
Trong năm có 1 trường hợp sinh con thứ 3

	25
	TDP 8
	
	95
	92
	91
	 Có 3 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (01 vi phạm bảo quản chất cháy nổ nguy hiểm, 02vi phạm  ATGT); 
Trong năm có 1 trường hợp sinh con thứ 3

	26
	TDP 9
	
	95
	91
	90
	Có 12 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (01 bán tài sản vi phạm PL, 01 vi phạm kinh doanh, 10 vi phạm  ATGT); 
Trong năm có 5 trường hợp sinh con thứ 3

	27
	TDP 10
	
	95
	88
	87
	Có 01 trường hợp bị khởi tố vì tội trộm cắp tài sản.
Có 7 công dân vi phạm bị xử lý hành chính (01 vi phạm PCCC, 6 vi phạm  ATGT); 
trong năm có 1 trường hợp sinh con thứ 3

	28
	TDP 1
	Nam Hồng
	100
	95
	92
	Có 02 trường hợp bị khởi tố vì tội 01 làm giả con dấu, 01 cố ý gây thương tích.
Có 18 công dân vi phạm bị xử phạt hành chính (trong đó có 01 sử dụng trái phép chất ma túy; 01 trộm cắp tài sản, 16 vi phạm ATGT); 
Sinh con thứ 3 trong năm có 5 TH

	29
	TDP 2
	
	94
	96
	90
	Có 02 trường hợp khởi tố vì tội đánh bạc; 19 công dân vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính (trong đó có 01 sử dụng ma túy, 06 đánh bạc, 01 trộm cắp tài sản, 11 vi phạm ATGT)
Đề nghị công nhận 5 năm liên tục nhưng không tặng giấy khen

	30
	TDP 3
	
	97
	95
	93
	Có 05 công dân vi phạm bị xử phạt hành chính (ATGT); Sinh con thứ 3 có 2 trường hợp.

	31
	TDP 4
	
	99
	97
	93
	 C 16 công dân vi phạm bị xử phạt hành chính (trong đố có 01 cố ý gây thương tích, 01 trộm cắp tài sản, 01 vi phạm quảng cáo, 13 vi phạm ATGT); sinh con thứ 3 trong có 2 trường hợp

	32
	TDP 5
	
	97
	94
	93
	Có 07 trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính (01 đánh bạc, 01 vi phạm ATGT).
sinh con thứ 3 trong năm có 2 trường hợp

	33
	TDP 6
	
	96
	96
	92
	Có 01 trường hợp bị khởi tố vì tội cố ý gây thương tích.
Có 11 trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính (trong đó có 01 trường hợp sử dụng mạng XH chia sẽ TT sai sự thật; 01 vi phạm ATTP; 01 cố ý gây thương tích, 08 ATGT).
sinh con thứ 3 trong năm có 4 trường hợp

	34
	TDP 7
	
	90
	92
	91
	Có 17 trường hợp vi phạm pháp luật bị xử lý hành chính (01 bán tài sản vi phạm PL, 02 trộm cắp tài sản, 01 vi phạm quảng cáo, 01 vi phạm vệ sinh môi trường, 12 vi phạm ATGT).
Sinh con thứ 3 trong năm có 6 trường hợp
Đề nghị xét tặng giấy khen 5 năm

	35
	TDP 8
	
	97,5
	95
	94
	 Có 01 trường hợp bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, 
Có 8 công dân vi phạm bị xử phạt hành chính (trong đó có 01 trường hợp sử dụng ma túy; 01 vi phạm quảng cáo; 06 ATGT)
Sinh con thứ 3 trong năm có 6 trường hợp
Đề nghị công nhận 5 năm liên tục nhưng không tặng giấy khen

	36
	TDP 1
	Đậu Liêu
	96
	95
	93
	Có 02 công dân bị khởi tố (01 cướp tài sản, 01 tàng trữ trái phép chất ma túy). Có 03 công dân vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính (02 vp ATGT, 01 cố ý gây thương tích).
Có 04 TH sinh con thứ 3.

	37
	TDP 2
	
	96
	96
	90
	Có 02 trường hợp vp pháp luật bị xử phạt hành chính (ATGT). 
Có 01 TH sinh con thứ 3; 01 TH sinh con thứ 4.

	38
	TDP 3
	
	93
	93
	90
	Có 05 trường hợp vp pháp luật bị xử phạt hành chính (01 gây mất trật tự, 01 trộm cắp tài sản, 01 xúc phạm nhân phẩm, 01 ATGT), 01 vp VSATTP).
Có 03 TH sinh con thứ 3.

	39
	TDP 4
	
	95
	94
	91
	Có 01 trường hợp bị khởi tố vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy;
 Có 03 công dân vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính (vp ATGT).
Có 01 TH sinh con thứ 3. 

	40
	TDP 5
	
	96
	95
	93
	Có 06 công dân vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính (02 cố ý gây thương tích, 01 vp PCCC, 01 vp về kinh doanh, 02 vp ATGT).
Có 01 TH sinh con thứ 3.  

	41
	TDP 6
	
	95
	93
	90
	Có 12 công dân vi phạm pháp luật bị xử phạt hành chính (trong đó có 08 trường hợp đánh bạc, 04 trường hợp vi phạm ATGT).
Có 01 TH sinh con thứ 3. 

	42
	TDP 7
	
	96
	92
	90
	Có 12 trường hợp vi phạm PL bị xử phạt hành chính (01 vp ATVSTP, 11 vp ATGT). Có 03 TH sinh con thứ 3.
Đề nghị xét tặng giấy khen 5 năm

	43
	TDP 8
	
	95
	94
	89
	Có 01 trường hợp bị khởi tố vì tội đánh bạc; có 05 công dân vi phạm PL bị xử phạt hành chính (02 sử dụng trái phép chất ma túy, 03 vi phạm ATGT). Có 02 TH sinh con thứ 3.
Đề nghị công nhận 5 năm liên tục nhưng không tặng giấy khen

	44
	Phúc Thuận
	Thuận Lộc

	96
	86
	86
	 Có 06 công dân vi phạm PL bị xử phạt hành chính (03 đánh bạc, 01 tàng trữ trái phép pháo nổ, 02 vp PCCC). Có 03 TH sinh con thứ 3.
Đề nghị tặng giấy khen 5 năm

	45
	Thôn Chùa
	
	93
	87
	86
	 Có 06 công dân vi phạm PL bị xử phạt hành chính (03 tàng trữ hàng cấm, 03 vp ATGT)

	46
	Thuận Giang
	
	99
	89
	86
	 Có 05 công dân vi phạm PL bị xử phạt hành chính (01 trộm cắp tài sản, 04 vp ATGT)

	47
	Thuận Trung
	
	95
	89
	86
	 Có 03 công dân vi phạm PL bị xử phạt hành chính (02 đánh bạc, 01 vp ATGT).
Có 03 TH sinh con thứ 3

	48
	Thuận Sơn
	
	95
	89
	87
	 Có 02 công dân vi phạm PL bị xử phạt hành chính (đánh bạc).
Có 03 TH sinh con thứ 3.

	49
	Tân Hòa
	
	96
	88
	88
	 Có 02 công dân vi phạm PL bị xử phạt hành chính (01 trộm cắp tài sản, 01 đánh bạc)

	50
	Hồng Lam
	
	94
	87
	85
	 Có 01 TH sinh con thứ 3

	51
	Đồi Cao
	
	94
	84
	84
	 Có 02 công dân vi phạm PL bị xử phạt hành chính (01 vi phạm VSATTP, 01 vi phạm ATGT)

	52
	Hồng Nguyệt
	
	 94
	89 
	88
	 Có 01 công dân vi phạm PL bị xử phạt hành chính (01 vp ATGT)



Thống kê đề xuất:
- 52/52 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu Thôn, tổ dân phố văn hóa năm 2023
- Đề nghị công nhận cho 12 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa 5 năm liên tục, giai đoạn 2019 - 2023
- Đề nghị tặng giấy khen cho: 07 thôn, tổ dân phố 5 năm liên tục (2019 - 2023); Còn 05 thôn, tổ dân phố chỉ công nhận 05 năm liên tục nhưng không tặng giấy khen vì lý do: Có công dân trên địa bàn bị khởi tố hình sự. 
